
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 9.856.900 4.715.585 47,8 76,9

Trong đó:

I Thu nội địa 9.000.000 4.372.141 48,6 75,7

1 Thu từ khu vực DNNN 463.000 200.911 43,4 102,6

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 440.000 238.557 54,2 145,2

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 2.200.000 992.723 45,1 105,6

4 Thuế thu nhập cá nhân 502.000 198.560 39,6 94,6

5 Thuế bảo vệ môi trường 850.000 462.522 54,4 128,7

6 Lệ phí trước bạ 430.000 130.976 30,5 80,3

7 Thu phí, lệ phí 185.000 80.064 43,3 99,1

8 Các khoản thu về nhà, đất 3.420.000 1.770.800 51,8 53,6

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20.000 8.830 44,2 81,6

- Thu tiền sử dụng đất 3.000.000 1.338.151 44,6 42,9

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 400.000 423.819 106,0 241,9

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 80.000 34.570 43,2 84,3

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi

nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp

nhà nước

15.000 12.679 84,5 64,7

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 115.000 67.654 58,8 100,6

12 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 60.000 21.491 35,8 81,2

13 Thu khác ngân sách 240.000 160.634 66,9 79,2

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 715.000 300.000 42,0 83,9

1 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 531.000 223.000 42,0 85,1

2 Thuế xuất khẩu 140.000 63.000 45,0 87,8

3 Thuế nhập khẩu 44.000 14.000 31,8 85,6

4 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

5 Thuế  bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

6 Thu khác 0,0

IV Thu viện trợ

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 8.285.000 3.988.656 48,1 72,8

1 Từ các khoản thu phân chia 3.768.200 1.743.068 46,3 110,6

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 4.516.800 2.245.588 49,7 57,5

Biểu số 60/CK-NSNN

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM

ƯỚC THỰC 

HIỆN 6 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2020

SO SÁNH THỰC HIỆN 

VỚI (%)


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-07-10T11:46:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài chính<vanphong@stc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




